
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2020Số: 200000164/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 18009126/HSCBA-HCM  Ngày: 06/02/2020

2. Địa chỉ: Số 9 đường số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Họ Dao Và Phụ Kiện

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: ASANUS Medizintechnik GmbH

Địa chỉ chủ sở hữu: 78579 Neuhausen ob Eck/Tuttlingen

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 028 2253 4924 Điện thoại di động: 0909892336

Địa chỉ: Sô 9 Đương số 2, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x



8 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

9 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

10 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

CHỦNG 

LOẠI SẢN 

PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG, 

NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

1

Dao phẫu thuật "Liston" kích 

thước 130 mm 270 mm, 10 

3/4"
Bộ/Cái AP0180

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

2

Dao phẫu thuật "Liston" kích 

thước 300 mm, 12"
Bộ/Cái AP0190

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

3

Giá tiệt trùng với dao phuật 

thuật
Bộ/Cái AP0194

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

4

Dao phẫu thuật "Liston" kích 

thước 190 mm 330 mm, 13 

1/8"
Bộ/Cái AP0200

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

5

Dao phẫu thuật "Liston" kích 

thước 220 mm 360 mm, 14 

1/4"
Bộ/Cái AP0210

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

6

Dao phẫu thuật "Liston" kích 

thước 280 mm 420 mm, 16 

3/4"
Bộ/Cái AP0215

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

7

Dao phẫu thuật "Liston" kích 

thước 170 mm 310 mm, 12 

1/4"
Bộ/Cái AP0217

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

8

Dao phẫu thuật "Catlin" hai 

lưỡi kích thước , 160 mm 

chiều dài cắt, 320 mm, 12 

3/4"

Bộ/Cái AP0218

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



9

Dao phẫu thuật "Catlin" hai 

lưỡi kích thước , 190/130 

mm chiều dài cắt 320 mm, 12 

3/4"

Bộ/Cái AP0220

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

10

Dao phẫu thuật 

"Langenbeck" kích thước  

120 mm, 4 3/4"
Bộ/Cái AP0230

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

11

Dao phẫu thuật Phalangeal 

kích thước 105 mm 235 mm, 

9 1/4"
Bộ/Cái AP0240

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

12

Dao mổ liên kết chiều dài cắt 

110 mm, 4 1/3 "
Bộ/Cái AP0250

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

13

Dao phẫu thuật 

"Langenbeck" kích thước 55 

mm, rộng 180 mm, 7 1/8"
Bộ/Cái AP0270

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

14

Dao phẫu thuật 

"Langenbeck" kích thước 55 

mm, narrow 180 mm, 7 1/8"
Bộ/Cái AP0280

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

15

Giá đỡ khử trùng cho 2 con 

dao có chiều dài Dao lên đến 

190 mm 335X65X14 mm
Bộ/Cái AP0285

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

16

Dao mổ hình lancet 

"Castroviejo" cong, kích 

thước 4 x 13 mm
Bộ/Cái AU0040

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

17

Dao mổ sato "Dardenne" 

cong, tay cầm dài 102 mm, 

tổng chiều dài 127mm, 5"
Bộ/Cái AU0048

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

18

Dao cắt "Wecker" hai lưỡi, 

dài 125 mm, 5"
Bộ/Cái AU0120

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



19

Dao phẫu thuật đục thủy tinh 

thể "Graefe" số 0
Bộ/Cái AU0550

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

20

Dao phẫu thuật đục thủy tinh 

thể "Graefe" số 1
Bộ/Cái AU0560

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

21

Dao phẫu thuật đục thủy tinh 

thể "Graefe" số 2
Bộ/Cái AU0570

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

22

Dao phẫu thuật đục thủy tinh 

thể "Graefe" số 3
Bộ/Cái AU0580

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

23

Dao phẫu thuật đục thủy tinh 

thể "Graefe" số 4
Bộ/Cái AU0590

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

24

Dao phẫu thuật đục thủy tinh 

thể "Graefe" số 5, 35x2,6mm
Bộ/Cái AU0600

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

25

Dao cắt rãnh Phaco góc cạnh 

1.0 mm 130 mm 5 1/8"
Bộ/Cái AU0611

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

26

Dao cắt rãnh Phaco góc cạnh 

3,5 mm 130 mm, 5 1/8"
Bộ/Cái AU0612

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

27

Dao cắt rãnh Phaco góc cạnh 

3,2 mm 130 mm, 5 1/8"
Bộ/Cái AU0613

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

28

Dao cắt rãnh Phaco góc cạnh 

4,0 mm 130 mm, 5 1/8"
Bộ/Cái AU0614

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



29

Dao cắt rãnh Phaco góc cạnh 

2,85 mm 130 mm, 5 1/8"
Bộ/Cái AU0615

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

30

Dao cắt rãnh Phaco góc cạnh 

130 mm, 5 1/8"
Bộ/Cái AU0616

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

31

Dao cắt rãnh Phaco góc cạnh 

130 mm, 5 1/8"
Bộ/Cái AU0617

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

32

Dao cắt rãnh Phaco góc cạnh 

130 mm, 5 1/8"
Bộ/Cái AU0618

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

33

Dao cắt rãnh Phaco góc cạnh 

130 mm, 5 1/8"
Bộ/Cái AU0619

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

34

Dao phẫu thuật "Standard" 

chất liệu Diamond, góc 30 °, 

lưỡi cắt đơn 0,15 - 0,2 mm, 

120 mm, 4 3/4 "tổng chiều 

dài

Bộ/Cái AU8000

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

35

Dao phẫu thuật "Standard" 

chất liệu Diamond, góc 30° , 

lưỡi cắt đơn 0,15 - 0,2 mm, 

200 mm, 8"

Bộ/Cái AU8000-1

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

36

Dao phẫu thuật "Standard" 

chất liệu Diamond, góc 30° , 

lưỡi cắt đơn 0,15 - 0,2 mm, 

150 mm, 6"

Bộ/Cái AU8000-2

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

37

Dao phẫu thuật "Standard" 

chất liệu Diamond, góc 45° , 

lưỡi cắt đơn 0,15 - 0,2 mm, 

120 mm, 4 3/4" total leng

Bộ/Cái AU8001

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



38

Dao phẫu thuật "Standard" 

chất liệu Diamond, góc 45° 

angled, single vertical cutting 

edge 0,15 - 0,2 mm, 120 mm, 

4 3/4" total leng

Bộ/Cái AU8002
ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

39

Dao phẫu thuật "Standard" 

chất liệu Diamond, góc 45° 

angled, two-faced vert. 

cutting edge 0,15 - 0,2 mm, 

120 mm, 4 3/4" total leng

Bộ/Cái AU8003
ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

40

Dao phẫu thuật "Standard" 

chất liệu Dao phẫu thuật 

Diamond plough-shaped 

three-facet blade 0,15 - 0,2 

mm, 120 mm, 4 3/4" total 

leng

Bộ/Cái AU8004
ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

41

Dao phẫu thuật "Standard" 

chất liệu Dao phẫu thuật 

Diamond 60° tip, spear-

shaped blade 0,15 - 0,2 mm, 

120 mm, 4 3/4" total leng

Bộ/Cái AU8005
ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

42

Dao phẫu thuật "Standard" 

chất liệu Dao phẫu thuật 

Diamond spear-shaped five-

facet blade 0,15 - 0,2 mm, 

120 mm, 4 3/4" total leng

Bộ/Cái AU8007
ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

43

Dao phẫu thuật "Standard" 

chất liệu Dao phẫu thuật 

Diamond 60° tip, spear-

shaped biassed blade 0,15 - 

0,2 mm, 120 mm, 4 3/4" total 

leng

Bộ/Cái AU8008
ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



44

Dao phẫu thuật Diamond, 

with micrometer screw 1 

cutting edge 30°, 0,15 - 0,2 

mm, 120 mm, 4 3/4" total 

leng

Bộ/Cái AU8010

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

45

Dao phẫu thuật Diamond, 

with micrometer screw 1 

cutting edge 45°, blade 0,15 

mm thick 115mm, 4 1/4"

Bộ/Cái AU8011

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

46

Dao phẫu thuật Diamond, 

with micrometer screw 45° 

tip, single vertical cutting-

edge bl 0,15 - 0,2 mm, 120 

mm, 4 3/4" total leng

Bộ/Cái AU8012

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

47

Dao phẫu thuật Diamond, 

with micrometer screw 45° 

tip, two-facet vertical cutting-

edge 0,15 - 0,2 mm, 120 mm, 

4 3/4" total leng

Bộ/Cái AU8013

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

48

Dao phẫu thuật Diamond, 

with micrometer screw 45° 

tip, three-facet blade, 0,15 - 

0,2 mm, 120 mm, 4 3/4" total 

leng

Bộ/Cái AU8014

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

49

Dao phẫu thuật Diamond, 

with micrometer screw 30° 

tip, three-facet blade, 0,15 - 

0,2 mm, 120 mm, 4 3/4" total 

leng

Bộ/Cái AU8015

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

50

Dao phẫu thuật Diamond, 

with micrometer screw three-

facet vertical chisel-shaped 

blade 0,15 - 0,2 mm, 120 

mm, 4 3/4" total leng

Bộ/Cái AU8016
ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



51

Dao phẫu thuật Diamond, 

with micrometer screw spear-

shaped five-facet blade, 0,15 - 

0,2 mm, 120 mm, 4 3/4" total 

leng

Bộ/Cái AU8017

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

52

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=1,0 mm, absolute 

facetless round edge 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8018

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

53

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=1,5mm, absolute 

facetless round edge 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8019

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

54

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=2,0 mm, absolute 

facetless round edge 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8020

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

55

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=3,0 mm, keratome 

shaped blade, 90° tip 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8021

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

56

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=2,8mm, keratome 

shaped blade, 90° tip 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8022

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

57

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=2,5mm, keratome 

shaped blade, 90° tip 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8023

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

58

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=3,0 mm, keratome 

shaped 4-facet blade 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8024

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



59

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=2,8mm, keratome 

shaped 4-facet blade f 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8025

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

60

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=2,5mm, keratome 

shaped 4-facet blade f 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8026

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

61

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=3,2mm, tapered 

diss. 4-facet blade 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8027

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

62

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=2,9mm, tapered 

diss. 4-facet blade 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8028

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

63

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=3,2mm, keratome 

shaped blade, 60° tip 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8029

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

64

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=3,2mm, keratome 

shaped blade, 90° tip 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8030

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

65

Dao mổ Phaco Diamond 

"Flexi" w=3,2mm, 4-facet 

blade for cornea, 90° t 0-70° 

movable, 120 mm, 4 3/4" 

total leng

Bộ/Cái AU8031

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



66

Dao mổ Phaco Diamond 

"Angle" , 90° tip w=2,5mm, 

keratome shaped 4-facet 

blade f 0-70° movable, 120 

mm, 4 3/4" total leng

Bộ/Cái AU8045
ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

67

"Daily-Line" Dao mổ 

"Articu" không tay cầm, 

chiều dài hoạt động 225 mm
Bộ/Cái EN4054

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

68

"Daily-Line" Dao mổ 

"Articu" có tay cầm hình tam 

giác, WL 110 mm
Bộ/Cái EN4066

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

69

"Daily-Line" Cán dao mổ số 

3 mirror finished 125 mm, 5"
Bộ/Cái ESK0426

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

70

"Daily-Line" Cán dao mổ số 

3L mirror finished 210 mm, 8 

1/4"
Bộ/Cái ESK0427

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

71

"Daily-Line" Cán dao mổ số 

7 mirror finished 160 mm, 6 

1/4"
Bộ/Cái ESK0428

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

72

"Daily-Line" Cán dao mổ số 

7L mirror finished, thẳng 225 

mm, 9"
Bộ/Cái ESK0429

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

73

"Daily-Line" Cán dao mổ số 

4 mirror finished 135 mm, 5 

1/4"
Bộ/Cái ESK0432

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

74

"Daily-Line" Cán dao mổ số 

4L thẳng, mirr.fin., dùng cho 

lưỡi dao số 18-36 215 mm, 8 

1/4"

Bộ/Cái ESK0433

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



75

Giá đỡ lưỡi dao MIS cho lưỡi 

dao mổ hình 11, dài 350 mm, 

14 "
Bộ/Cái GF0388

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

76

Kẹp cố định cho dao mổ cho 

trẻ sơ sinh trong khi sinh 240 

mm, tổng chiều dài 9 1/2 "
Bộ/Cái GY2545

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

77

Dao thay thế cho mã 

KN6715
Bộ/Cái KN6765

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

78

Dao thay thế cho mã 

KN6720
Bộ/Cái KN6770

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

79

Dao thay thế cho mã 

KN6725
Bộ/Cái KN6775

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

80

Dao thay thế cho mã 

KN6730
Bộ/Cái KN6780

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

81

Dao thay thế cho mã 

KN6735
Bộ/Cái KN6785

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

82

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 3,0 mm 200 mm, 8"
Bộ/Cái MN1950

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

83

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 1,5mm 200 mm, 8"
Bộ/Cái MN1951

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

84

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 2,0 mm 200 mm, 8"
Bộ/Cái MN1952

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



85

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 2,5mm 200 mm, 8"
Bộ/Cái MN1953

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

86

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 3,0 mm 200 mm, 8"
Bộ/Cái MN1954

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

87

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 3,5mm 200 mm, 8"
Bộ/Cái MN1955

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

88

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 4,0 mm 200 mm, 8"
Bộ/Cái MN1956

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

89

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 5,0 mm 200 mm, 8"
Bộ/Cái MN1958

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

90

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 1,0 mm 230 mm, 9 

1/8"
Bộ/Cái MN1960

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

91

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 1,5mm 230 mm, 9 1/8"
Bộ/Cái MN1970

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

92

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 2,0 mm 230 mm, 9 

1/8"
Bộ/Cái MN1980

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

93

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 2,0 mm 230 mm, 9 

1/8"
Bộ/Cái MN1990

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

94

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 3,0 mm 230 mm, 9 

1/8"
Bộ/Cái MN2000

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



95

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 3,5mm 230 mm, 9 1/8"
Bộ/Cái MN2010

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

96

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 4,0 mm 230 mm, 9 

1/8"
Bộ/Cái MN2020

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

97

Dao cắt khối u "Samii"  kích 

thước 5,0 mm 230 mm, 9 

1/8"
Bộ/Cái MN2030

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

98

Dao phẫu thuật "Lancet" 

nhọn, thẳng dài 150 mm, 6"
Bộ/Cái MN2100

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

99

Dao phẫu thuật "Lancet" 

nhọn, cong dài 150 mm, 6"
Bộ/Cái MN2110

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

100

Dao cắt khối u "Samii" Ø 1,5 

mm, Với tay cầm tròn 200 

mm, 8"
Bộ/Cái MN2429

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

101

Dao cắt khối u "Samii" 1,5 

mm round blade, Với tay cầm 

tròn 230 mm, 9 1/8"
Bộ/Cái MN2430

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

102

Dao cắt khối u "Samii" 1,5 

mm round blade, Với tay cầm 

tròn 230 mm, 9 1/8"
Bộ/Cái MN2430T

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

103

Dao cắt khối u "Samii" Ø 3,0 

mm round blade, Với tay cầm 

tròn 200 mm, 8"
Bộ/Cái MN2439

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

104

Dao cắt khối u "Samii" 3,0 

mm round blade, Với tay cầm 

tròn 230 mm, 9 1/8"
Bộ/Cái MN2440

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



105

Dao cắt khối u "Samii" titanit 

3,0 mm round blade, Với tay 

cầm tròn 230 mm, 9 1/8"
Bộ/Cái MN2440T

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

106

Dao cắt khối u "Samii" Ø 4,5 

mm, Với tay cầm tròn 200 

mm, 8"
Bộ/Cái MN2449

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

107

Dao cắt khối u "Samii" diam. 

4,5 mm, Với tay cầm tròn 

230 mm, 9 1/8"
Bộ/Cái MN2450

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

108

Dao cắt khối u "Samii" titanit 

diam. 4,5 mm, Với tay cầm 

tròn 230 mm, 9 1/8"
Bộ/Cái MN2450T

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

109

Dao cắt khối u "Samii" Ø 6,0 

mm, Với tay cầm tròn 200 

mm, 8"
Bộ/Cái MN2459

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

110

Dao cắt khối u "Samii" diam. 

6 mm, Với tay cầm tròn 230 

mm, 9 1/8"
Bộ/Cái MN2460

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

111

Dao cắt khối u "Samii" titanit 

diam. 6 mm, Với tay cầm 

tròn 230 mm, 9 1/8"
Bộ/Cái MN2460T

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

112

Dao cạo và lưỡi dao

Bộ/Cái REPSK01-1

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

113

Dao mổ bén, hoàn chỉnh mới

Bộ/Cái REPSK01-2

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

114

Dao mổ điều chỉnh

Bộ/Cái REPSK02-1

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



115

Cán dao mổ điều chỉnh và 

hoàn thiện mới
Bộ/Cái REPSK02-2

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

116

Cán dao mổ "Bayha" số  1

Bộ/Cái SK0001

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

117

Cán dao mổ "Bayha" số  2 

130 mm, 5 1/8"
Bộ/Cái SK0002

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

118

Cán dao mổ "Bayha" số  3 

200 mm, 8"
Bộ/Cái SK0003

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

119

Cán dao mổ "Bayha" số  4 

160 mm, 6 1/4"
Bộ/Cái SK0004

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

120

Cán dao mổ "Bayha" số  5

Bộ/Cái SK0005

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

121

Cán dao mổ "Barron" dùng 

cho lưỡi dao số 10 - 15, 40, 

42 130 mm, 5 1/8"
Bộ/Cái SK0006

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

122

Dao mổ giải phẫu, với kẹp 

kim loại 160 mm, 6 1/4"
Bộ/Cái SK0010

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

123

Dao mổ giải phẫu, với kẹp 

kim loại 160 mm, 6 1/4"
Bộ/Cái SK0011

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

124

Dao giải phẫu nhọn, lưỡi dao 

với kẹp kim loại 160 mm, 6 

1/4"
Bộ/Cái SK0012

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



125

Dao mổ vi phẫu clenched 

135 mm, 5 1/3"
Bộ/Cái SK0020

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

126

Dao mổ vi phẫu nhọn, với 

kẹp kim loại 135 mm, 5 1/3"
Bộ/Cái SK0021

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

127

Dao Razor chiều dài cắt  80 

mm
Bộ/Cái SK0130

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

128

Dao Razor chiều dài cắt  75 

mm
Bộ/Cái SK0140

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

129

Lưỡi dao dự phòng cho dao 

razor SK0150
Bộ/Cái SK0151

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

130

Dao mổ số  1 ,dài 130 mm, 5 

1/8"
Bộ/Cái SK0201

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

131

Dao mổ số  2 ,dài 130 mm, 5 

1/8"
Bộ/Cái SK0202

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

132

Dao mổ số  3 ,dài 130 mm, 5 

1/8"
Bộ/Cái SK0203

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

133

Dao mổ số  4 ,dài 130 mm, 5 

1/8"
Bộ/Cái SK0204

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

134

Dao mổ số  7 ,dài 130 mm, 5 

1/8"
Bộ/Cái SK0207

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



135

Dao mổ số  8 ,dài 130 mm, 5 

1/8"
Bộ/Cái SK0208

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

136

Dao mổ số  9 ,dài 130 mm, 5 

1/8"
Bộ/Cái SK0209

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

137

Dao mổ Abcess 0, dài 130 

mm, 5 1/8"
Bộ/Cái SK0220

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

138

Dao mổ "Dieffenbach"  số  1 

160 mm, 6 1/4"
Bộ/Cái SK0231

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

139

Dao mổ "Dieffenbach"  số  6 

160 mm, 6 1/4"
Bộ/Cái SK0246

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

140

Dao mổ "Bergmann"  số  1 

140 mm, 5 1/2"
Bộ/Cái SK0250

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

141

Dao mổ "Bergmann"  số  2 

140 mm, 5 1/2"
Bộ/Cái SK0251

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

142

Dao mổ số  1 clenched ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0301

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

143

Dao mổ số  2 clenched ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0302

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

144

Dao mổ số  3 clenched ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0303

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



145

Dao mổ số  4 clenched ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0304

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

146

Dao mổ số  5 clenched ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0305

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

147

Dao mổ số  6 clenched ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0306

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

148

Dao mổ số  7 clenched ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0307

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

149

Dao mổ số  8 clenched ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0308

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

150

Dao mổ số  9 clenched ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0309

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

151

Dao mổ số  10 nhọn pointed 

,dài 145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0310

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

152

Dao mổ số  11 nhọn ,dài 145 

mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0311

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

153

Dao mổ số  12 Mũi nhọn ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0312

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

154

Dao mổ số  13 Mũi nhọn ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0313

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



155

Dao mổ số  14 Mũi nhọn ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0314

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

156

Dao mổ số  15 Mũi nhọn ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0315

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

157

Dao mổ số  16 Mũi nhọn ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0316

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

158

Dao mổ số  17 Mũi nhọn ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0317

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

159

Dao mổ số  18 Mũi nhọn ,dài 

145 mm, 5 3/4"
Bộ/Cái SK0318

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

160

Dao mổ số  46 blunt tip, 

tenotome
Bộ/Cái SK0346

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

161

Dao mổ số  61 0

Bộ/Cái SK0351

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

162

Dao mổ số  63 0

Bộ/Cái SK0353

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

163

Lưỡi dao vi phẫu, số361, 

unsterile cho tay cầm 

SK0400-SK0416, Gói/10 cái. 

34 mm, 1 1/4"

Bộ/Cái SK0361

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

164

Lưỡi dao vi phẫu, số362, 

unsterile cho tay cầm 

SK0400-SK0416, Gói/10 cái.
Bộ/Cái SK0362

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



165

Lưỡi dao vi phẫu, số363, 

unsterile cho tay cầm 

SK0400-SK0416, Gói/10 cái. 

32 mm, 1 1/8"

Bộ/Cái SK0363

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

166

Lưỡi dao vi phẫu, số364, 

unsterile cho tay cầm 

SK0400-SK0416, Gói/10 cái.
Bộ/Cái SK0364

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

167

Lưỡi dao vi phẫu, số365, non 

sterl cho tay cầm SK0400-

SK0416, Gói/10 cái.
Bộ/Cái SK0365

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

168

Lưỡi dao vi phẫu, số367 non 

steril cho tay cầm SK0400-

SK0416, Gói/10 cái. 34 mm, 

1 1/4"

Bộ/Cái SK0367

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

169

Lưỡi dao vi phẫu, số368 non 

steril cho tay cầm SK0400-

SK0416, Gói/10 cái.
Bộ/Cái SK0368

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

170

Lưỡi dao vi phẫu, số369 non 

steril cho tay cầm SK0400-

SK0416, Gói/10 cái. 34 mm, 

1 1/4"

Bộ/Cái SK0369

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

171

Cán dao mổ cho lưỡi dao vi 

phẫu, hình tròn  95 mm, 3 

3/4"
Bộ/Cái SK0399

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

172

Cán dao mổ cho lưỡi dao vi 

phẫu, hình tròn 20 mm 

smooth, 20 mm milled 40 

mm, 1 2/3"

Bộ/Cái SK0399-1

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

173

Cán dao mổ cho lưỡi dao vi 

phẫu, hình tròn 15mm 

smooth, 15 mm milled 

35mm, 1 3/8"

Bộ/Cái SK0399-2

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

174

Cán dao mổ thẳng tay cầm 

tròn dùng cho lưỡi dao vi 

phẫu SK0361-SK0417 135 

mm, 5 1/2"

Bộ/Cái SK0400

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



175

Cán dao mổ thẳng tay cầm 

tròn dùng cho lưỡi dao vi 

phẫu SK0361-SK0417 

155mm, 6 1/8"

Bộ/Cái SK0401

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

176

Cán dao mổ "Carbon" thẳng, 

tay cầm tròn dùng cho lưỡi 

dao vi phẫu SK0361-SK0417 

155mm, 6 1/8"

Bộ/Cái SK0401K

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

177

Cán dao mổ "Caspar"thẳng, 

tay cầm tròn dùng cho lưỡi 

dao vi phẫu SK0361-SK0417 

180 mm 7 1/8"

Bộ/Cái SK0410

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

178

Cán dao mổ "Landolt" cong, 

thân vuông, dùng cho lưỡi 

dao SK0361-SK0417 215 

mm, 8 1/2"

Bộ/Cái SK0411

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

179

Cán dao mổ thẳng, tay cầm 

tròn dùng cho lưỡi dao vi 

phẫu SK0361-SK0417 200 

mm, 8"

Bộ/Cái SK0412

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

180

Cán dao mổ "Landolt" tròn, 

hình lưỡi lê góc cạnh 250 

mm, 10"
Bộ/Cái SK0413

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

181

Cán dao mổ cho lưỡi dao vi 

phẫu, tròn
Bộ/Cái SK0414

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

182

Cán dao mổ thẳng,tay cầm 

tròn cho lưỡi dao vi phẫu của 

SK0361-SK0417 300 mm, 

12"

Bộ/Cái SK0415

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

183

Giá đỡ cho lưỡi dao vi phẩu 

(SK0417), tròn, 370 mm 14 

3/4"
Bộ/Cái SK0416

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



184

Lưỡi dao vi phẫu, không tiệt 

khuẩn cho SK0400-SK0416, 

gói./10 pcs. 32 mm, 1 1/8"
Bộ/Cái SK0417

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

185

Cán dao mổ số  3L angled, 

mirror finished 210 mm, 8 

1/4" 
Bộ/Cái SK0420

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

186

Cán dao mổ ngắn cho lưỡi 

daosố 1-15
Bộ/Cái SK0422

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

187

Cán dao mổ số  3 cán tay 

cầm tròn 145 mm, 5 3/4" 
Bộ/Cái SK0423

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

188

Cán dao mổ số 3, hand 

formed dùng cho lưỡi dao số 

10-15, 40, 42 130 mm, 5 1/8" 
Bộ/Cái SK0424

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

189

Cán dao mổ số 3 cong, cán 

tròn dùng cho lưỡi dao số 10-

15, 40, 42 210 mm, 8 1/4" 
Bộ/Cái SK0425

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

190

Cán dao mổ số 3 thẳng 

,mirrow finsh. dùng cho lưỡi 

dao số 10-15, 40, 42 125 

mm, 5" 

Bộ/Cái SK0426

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

191

Cán dao mổ số 3 ngắn, grad. 

1-60 m dùng cho lưỡi dao số 

10-15, 40, 42 125 mm, 5" 
Bộ/Cái SK0426-2

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

192

Cán dao mổ số 3, 

thẳng,mirrow finsh. dùng cho 

lưỡi dao số 10-15, 40, 42 210 

mm, 8 1/4" 

Bộ/Cái SK0427

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

193

Cán dao mổ số 7, mirrow 

finsh. dùng cho lưỡi dao số 

10-15, 40, 42 160 mm, 6 1/4" 
Bộ/Cái SK0428

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



194

Cán dao mổ số 7L, mirrow 

finsh. dùng cho lưỡi dao số 

10-15, 40, 42 225 mm, 9" 
Bộ/Cái SK0429

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

195

Cán dao mổ số 4, slim dùng 

cho lưỡi dao số 18-36 225 

mm, 9" 
Bộ/Cái SK0431

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

196

Cán dao mổ số 4, short dùng 

cho lưỡi dao số 18-36 135 

mm, 5 1/4" 
Bộ/Cái SK0432

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

197

Cán dao mổ số 4L dùng cho 

lưỡi dao số 18-36 215 mm, 8 

1/2" 
Bộ/Cái SK0433

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

198

Cán dao mổ số 8 dùng cho 

lưỡi dao số 18-36 130 mm, 5 

1/8" 
Bộ/Cái SK0434

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

199

Cán dao mổ số 9 dùng cho 

lưỡi dao số 18-36 145 mm, 5 

3/4" 
Bộ/Cái SK0435

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

200

Cán dao mổ số  4L angled

Bộ/Cái SK0436

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

201

Cán dao mổ số 3. angled 

dùng cho lưỡi dao số 10-15, 

40, 42 225 mm, 9" 
Bộ/Cái SK0437

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

202

Cán dao mổ round 145 mm, 

5 3/4" 
Bộ/Cái SK0438

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

203

Giá đỡ lưỡi dao cho 6 cán 

dao mổ
Bộ/Cái SK0440

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM



204

Cán dao mổ số 4XL dùng 

cho lưỡi dao số 18-36 250 

mm, 10" 
Bộ/Cái SK0445

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

205

Cán dao mổ số 3XL dùng 

cho lưỡi dao số 10-15, 40, 42 

250 mm, 10" 
Bộ/Cái SK0455

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

206

Cán dao mổ số 3XL, 15° 

angl. dùng cho lưỡi dao số 10-

15, 40, 42 250 mm, 10" 
Bộ/Cái SK0456

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM

207

Lưỡi dao vi phẫu MRI, hoàn 

chỉnh
Bộ/Cái SK8100

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

ASANUS Medizintechnik GmbH

Nước sản xuất:Đức

Địa chỉ:78579 Neuhausen ob 

Eck/Tuttlingen

Công Ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Hải Nguyên

Số 9, Đường số 2 

KDC Him Lam, P. 

Tân Hưng, Q. 7, TP. 

HCM
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